
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TÀI KHOẢN CAKE TỔNG SỐ TIỀN CHI ĐỢT 1

1 Lê Quý Định 091***5190 54,000                                                        

2 Nguyễn Ngọc Nguyên Phương 093***5962 30,000                                                        

3 Phạm Phương Mai 033***7108 150,000                                                      

4 Đỗ Thị Nga 092***3597 21,000                                                        

5 Lê Thương Tín 096***8198 9,000                                                          

6 Hoa Thị Đào 097***0538 18,000                                                        

7 Nguyễn Trần Ánh Như 090***5540 89,400                                                        

8 Nguyễn Hà Anh 081***8127 18,000                                                        

9 Nguyễn Hồng Nhung 034***7736 30,000                                                        

10 Đặng Thị Thành Nam 098***7726 111,060                                                      

11 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 090***2644 37,200                                                        

12 Mai Ngoc Hoan 096***7388 9,300                                                          

13 Nguyễn Ngọc Long 098***0333 19,200                                                        

14 Nguyễn Minh Phương 036***8666 27,000                                                        

15 Đinh Thị Minh Yến 091***0540 150,000                                                      

16 Lưu Ngọc Phượng 038***5083 66,000                                                        

17 Trần Thị Huyền 033***4119 150,000                                                      

18 Phạm Thị Huyền Trâm 035***1165 10,950                                                        

19 Nguyễn Anh Dũng 093***4652 28,800                                                        

20 Do Thi Kim Oanh 091***8842 30,000                                                        

21 Nguyễn Thanh Đạt 096***1849 60,000                                                        

22 Phạm Thị Quốc Tuyên 093***8218 150,000                                                      

23 Nguyễn Văn Tuyền 090***2606 141,000                                                      

24 Hà Nguyễn Minh Quân 093***6148 150,000                                                      

25 Nguyễn Ngọc Lan 097***6897 111,669                                                      

26 Đặng Thụy Kim Ngân 090***2671 18,000                                                        

27 Nguyễn Xuân Phương 090***0439 150,000                                                      

28 Phạm Thị Kim Dung 091***2758 11,328                                                        

29 Nguyễn Hương Giang 098***5795 12,000                                                        

30 Lê Nguyên Gia Thắng 093***0455 24,000                                                        

31 Phan Thi Ngoc Duyen 096***0164 45,840                                                        

32 Nguyễn Thị Hương Liên 091***3742 93,000                                                        

33 Đinh Vân Hòa 094***4422 36,000                                                        

34 Đỗ Ngọc Thảo 089***3282 81,000                                                        

35 Nguyễn Hồ Duy Trí 076***4202 30,000                                                        

36 Trần Thị Ngọc Anh 090***9758 9,000                                                          

37 Võ Tá Sơn 097***6100 150,000                                                      

38 Nguyễn Văn Hiền 082***2838 51,000                                                        

39 Nguyễn Thị Duyên 033***6583 24,000                                                        

40 Trần Thanh Tùng 097***8634 21,000                                                        

41 Lữ Minh Hân 090***8902 26,100                                                        

42 Đỗ Thị Thanh Trúc 093***0327 30,000                                                        
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43 Lê Khánh Linh 089***0679 27,000                                                        

44 Huỳnh Thị Kim Oanh 090***0299 120,000                                                      

45 Trần Thị Thùy Linh 039***0496 13,545                                                        

46 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 093***9956 18,000                                                        

47 Phạm Thị Khánh Linh 088***1101 45,000                                                        

48 Hoàng Nam 088***1901 16,500                                                        

49 Đào Tuấn Khanh 098***1190 120,000                                                      

50 Vũ Nguyên Hạnh 091***9216 18,000                                                        

51 Lê Vinh 090***5858 60,000                                                        

52 Tạ Hoàng Long 098***2098 9,000                                                          

53 Nguyễn Thị Thu 090***4869 43,200                                                        

54 Hoàng Lê Huân 091***8585 25,500                                                        

55 Phùng Trà Giang 093***9936 144,000                                                      

56 Đỗ Anh Tuấn 098***3381 12,420                                                        

57 Nguyễn Thị Ngọc Bích 097***9919 28,500                                                        

58 Đoàn Thị Thùy Liên 098***1092 30,000                                                        

59 Nguyễn Thị Thu Huyền 038***0735 9,000                                                          

60 Nguyễn Thị Diệu Lan 097***2094 117,900                                                      

61 Nguyễn Thùy Trang 035***3014 18,000                                                        

62 Nguyễn Hải Yến 038***6644 12,000                                                        

63 Nguyen Thi Tu Anh 090***4983 30,000                                                        

64 Nguyễn Thị Trường 083***1958 60,000                                                        

65 Nguyen Linh Chi 098***5793 15,000                                                        

66 Đỗ Minh Thư 079***2313 18,000                                                        

67 Nguyen Huu Thuy 098***2020 150,000                                                      

68 Vũ Thị Như Trang 097***2717 13,500                                                        

69 Hoang Thi Hien 034***0251 21,000                                                        

70 Trần Xuân Nam 097***9735 15,000                                                        

71 Phạm Tuyết Trinh 036***6144 150,000                                                      

72 Bùi Vĩnh Phúc 090***9203 9,000                                                          

73 Trần Thụy Minh Hồng 090***3323 9,000                                                          

74 Kiều Lê Hải Anh 097***5597 13,440                                                        

75 Vũ Giang Thanh Tuyền 090***1625 24,000                                                        

76 Trần Thu Yến 079***8820 19,800                                                        

77 Do Manh Dung 098***8049 15,000                                                        

78 Đặng Hoàng Yến 033***3262 15,000                                                        

79 Phạm Bích Thùy 090***7240 150,000                                                      

80 Lê Hoàng Anh 098***3168 60,000                                                        

81 Nguyễn Đặng Thái 098***5591 60,000                                                        

82 Doan Thanh Liem 056***7777 108,000                                                      

83 Vũ Thành Nhân 097***1147 150,000                                                      

84 Phan Minh Duyệt 097***5081 30,000                                                        

85 Trần Thị Mận 056***9868 90,000                                                        

86 Phạm Hạnh Hiếu 097***6858 60,000                                                        

87 Đỗ Trọng Cương 090***5388 39,000                                                        

88 Ngô Văn Lý 092***9875 12,000                                                        



89 Đinh Phương Mai 032***9883 30,000                                                        

90 Lê Mai Hương 038***8448 150,000                                                      

91 Phạm Quý Tiệp 083***5886 39,600                                                        

92 Nguyễn Tiến Đạt 097***0222 9,000                                                          

93 Trương Thanh Hằng 038***5184 20,700                                                        

94 Vũ Như Nguyệt 077***9970 150,000                                                      

95 Vũ Mỹ Dung 090***4800 18,000                                                        

96 Lâm Tiến Tân 036***5846 9,000                                                          

97 Lê Thị Uyên Phương 097***9475 24,000                                                        

98 Phạm Đức Huy 079***9969 60,000                                                        

99 Phạm Ngọc Chi Giao 091***6665 18,000                                                        

100 Nguyễn Duy Trung 090***2896 60,000                                                        

101 Cảnh Chi Đạt 091***2165 90,000                                                        

102 Vũ Thanh Hằng 035***9730 18,000                                                        

103 Dương Văn Hùng 090***8037 15,000                                                        

104 Nguyễn Minh Trung 093***0178 127,200                                                      

105 Nguyễn Phước Nam 076***7195 120,000                                                      

106 Phan Thị Thái 093***2001 24,000                                                        

107 Nguyễn Thị Hương Thảo 091***0122 15,000                                                        

108 Nguyễn Văn Phương 098***1092 15,000                                                        

109 Nguyễn Thị Hướng 091***3575 9,000                                                          

110 Trần Phương Khanh 039***2210 150,000                                                      

111 Nguyễn Trọng Toàn 088***0433 12,015                                                        

112 Nguyễn Mai Trang 092***0000 12,000                                                        

113 Thái Thục Ngân 090***6024 36,000                                                        

114 Tạ Ngọc Anh 098***9540 12,000                                                        

115 Nguyễn Hoàn Long 035***8996 21,000                                                        

116 Nguyễn Ngọc Tú 098***8321 42,000                                                        

117 Nông Văn Lê 090***7578 60,000                                                        

118 Đỗ Văn Hiệp 091***6556 60,000                                                        

119 Trịnh Hồng Minh 035***9254 15,000                                                        

120 Trần Thị Lịch 093***2217 99,000                                                        

121 Nguyễn Hồng Hạnh 096***6223 18,000                                                        

122 Trương Thị Thơ 033***7213 9,300                                                          

123 Phạm Thị Hải 097***1306 150,000                                                      

124 Nguyễn Minh Trí 076***1454 15,000                                                        

125 Trần Thị Lan Anh 039***4005 150,000                                                      

126 Dương Thu Hằng 097***6593 90,000                                                        

127 Đinh Hồng Nhung 088***6396 30,000                                                        

128 Phạm Văn Cường 098***6861 100,806                                                      

129 Phan Thị Thu Thảo 097***3825 17,280                                                        

130 Chử Thị Tiến 096***5091 37,200                                                        

131 Trần Quang Trung 090***6525 90,000                                                        

132 Trần Phùng Hà My 096***0198 30,870                                                        

133 Nguyễn Lê Huy 097***2823 15,000                                                        

134 Nguyễn Văn Vinh 093***3991 45,000                                                        



135 Lê Ngọc Uyên Thy 034***1513 15,000                                                        

136 Trần Bội Hân 090***9938 27,000                                                        

137 Nguyễn Trung Kiên 036***6748 9,000                                                          

138 Nguyễn Thị Phương Lan 033***6696 18,000                                                        

139 Nguyễn Thị Thu Trang 093***1256 39,000                                                        

140 Dương Anh Tùng 092***7501 30,000                                                        

141 Dương Thị Hậu 093***1190 20,400                                                        

142 Dương Mạnh Tiến 090***3876 150,000                                                      

143 Vũ Huyển Trang 096***6346 90,000                                                        

144 Nguyễn Thị Nguyên Thảo 039***1253 18,000                                                        

145 Trần Ngọc Huyền 093***8148 9,000                                                          

146 Nguyễn Thị Mỹ Linh 093***6027 9,000                                                          

147 Lê Hữu Việt 093***0656 30,600                                                        

148 Phạm Thị Nhung 094***9966 120,000                                                      

149 Đỗ Tùng 097***8399 54,000                                                        

150 Nguyen Hoang Phuc 097***3341 15,000                                                        

151 Đới Xuân Hoàng 094***6390 15,000                                                        

152 Đào Thị Huyền 032***5495 39,000                                                        

153 Nguyễn Thảo Hạnh 097***8397 39,000                                                        

154 Hoàng Thị Ngọc Minh 093***9845 60,000                                                        

155 Guyễn Thị Quỳnh Hương 098***2486 60,000                                                        

156 Thạch Thọ Ly 098***5399 12,000                                                        

157 Nguyễn Hồng Phương 038***6312 60,000                                                        

158 Lê Khánh Linh 096***0960 105,000                                                      

159 Nguyễn Hà Phương 056***5569 120,000                                                      

160 Hoàng Thiên Trúc 090***9664 120,000                                                      

161 Nguyễn Tấn Phát 098***6167 30,000                                                        

162 Mai Thị Hoàng Kim 093***4689 90,000                                                        

163 Đặng Thị Hồng Yến 090***6694 9,000                                                          

164 Lê Thị Huyền Nga 093***0857 21,000                                                        

165 Lê Thanh Tùng 038***0145 15,000                                                        

166 Trần Việt Hưng 088***0492 18,000                                                        

167 Dang Van Cam 038***2089 10,500                                                        

168 Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo 093***3597 30,000                                                        

169 Lê Đình Duy 081***4854 150,000                                                      

170 Nguyễn Thị Phương Chinh 034***6950 18,000                                                        

171 Tăng Ngọc Hồng 098***0986 150,000                                                      

172 Nguyễn Hương Ly 094***3276 9,000                                                          

173 Bùi Tuấn Hưng 097***7006 9,900                                                          

174 Nguyen Thi Kim Ngan 093***6759 75,000                                                        

175 Tiet Dieu Thanh 070***5405 9,000                                                          

176 Trần Thanh Huyền 038***8556 24,000                                                        

177 Nguyễn Mai Anh 094***5377 150,000                                                      

178 Trương Thị Hải Hòa 091***4836 150,000                                                      

179 Trần Thị Thùy Dung 091***1183 45,000                                                        

180 Pham Thanh Tung 093***1135 30,000                                                        



181 Bùi Vân Chi 093***2121 150,000                                                      

182 Phạm Thị Phương Tịnh 093***6711 9,000                                                          

183 Trần Đức Nam 097***3134 9,450                                                          

184 Hồ Thu Đông 093***7428 10,500                                                        

185 Cao Thi To Trinh 090***8422 54,000                                                        

186 Đỗ Nguyên Kha 083***6799 60,000                                                        

187 Phạm Thị Thu Hương 036***0622 15,000                                                        

188 Đặng Thanh Vũ 093***2525 37,800                                                        

189 Đàm Thị Thảo 098***6379 60,000                                                        

190 Trương Mỹ Hoa 096***9897 104,940                                                      

191 Vũ Tuyết Nhung 093***9385 90,000                                                        

192 Trần Công Nghiệp 032***3408 18,000                                                        

193 Nguyễn Thị Tú Quyên 090***7375 60,000                                                        

194 Lê Đỗ Tuyết Mai 094***9789 150,000                                                      

195 Vũ Như Ngọc 098***7733 18,288                                                        

196 Trần Hòa Lợi 078***9253 18,000                                                        

197 Lê Hữu Hưng 094***3716 150,000                                                      

198 Hoàng Oanh 035***7713 24,000                                                        

199 Vu Thi Thu Trang 098***8396 30,000                                                        

200 Nguyễn Thị Phượng 032***4043 18,000                                                        

201 Bùi Diệu Linh 096***2294 30,000                                                        

202 Bốc Mỹ Liên 097***4322 30,000                                                        

203 PHẠM ĐÀO THÚY HẰNG 090***1886 18,000                                                        

204 NGUYỄN MAI ANH 077***8811 30,000                                                        

205 Nguyen Phi Ngoc 090***5888 150,000                                                      

206 Đỗ Minh Chiến 090***3391 30,000                                                        

207 NGUYỄN MINH NGỌC 098***8134 13,500                                                        

208 Nguyễn Văn Cường 091***8665 11,100                                                        

209 Lý Văn Việt 094***2559 60,000                                                        


